
Danh Sách Tham Dự Đại Hội  Sương Nguyệt Anh Kỳ VI tại Virginia

Thành viên tham dự Số người

Ngày Đại 
HộI 

Sunday 
June 25

Tour DC 
Monday 
June 26

Tour DC 27
Tuesday 
June 27

Luray 
Caverns
June 28

Busch 
Gardens 
hay King 
Dominion
June 29

Tour  Đi 
New York
June 30 – 

July1
Canada

USA
Cô Kim Tiếng Người Lớn 6 1 1
Thầy Dương Tư Thông Người Lớn 2
Cô Qui Người Lớn 1 0 0 2 0 2 0
Cô Tuyết Anh Người Lớn 3 2 2 0 0 2 2
(Phạm Thị Ánh Tuyết
Phan Thị Thanh Vân)
Cô Kim Hà Người Lớn 2

Trẻ em 1
Thầy Trần Quang Trung Người Lớn 4 0 0 2 2 0 0
Thầy Nguyễn Như Hùng Người Lớn 4

Người Lớn 2 0 0 0 0 0 0

Người Lớn 4 1 1 1 1 0 0
Trẻ em 1 0 0 0 0 0 0
Người Lớn 2 0 0 0 0 2 0
Trẻ em 2 0 0 0 0 0 0

Kim Duyên Người Lớn 5 1 1 0 0 3 0
Trẻ em 2 2 2 0 0 1 0

Đặng Mai Hương Người Lớn 4 4 4 4 4 4 0
Trẻ em 5 5 5 5 5 0

Thanh Nga Người Lớn 1 1 1
Thanh Nhã Người Lớn 1
Tuyết Nhung Người Lớn 1
Đặng Liên Hương Người Lớn 2 1 1 1
Minh Hương(Helen Trinh Người Lớn 2 2 2 2 0 2 0

Trẻ em 1 1 1 1 0 1 0
Lý Ngọc Mai                         Người Lớn 2 2 2 2 2 2 2

Người Lớn 2 2 2 2 2 2 2

Cô Trần Thi Hương
(Trần Quỳnh Hương
ghi danh hộ)
Bích Anh

Kim Chi

Hoàng Mỹ Vân



Trẻ em 1 1 1 1 1 1 1
Nhữ Đan Thụy                    Người Lớn 1 1 1 1 1 1 0
Thân hữu của NDT Người Lớn 1 1 1 1 1 1 0

Người Lớn 1 1 1 1 1 0 0
Trẻ em 1 1 1 1 1 0 0

Ngọc Hương Người Lớn 2 2 2 2 2 2 2

Ngọc Sương Người Lớn 3 3 3 3 3 3 0
Vũ Đức Mỹ Loan Người Lớn 2 2 2 0 0 2 0

Trẻ em 0 2 2 0 0 2 0
Hoàng Cẩm vân Người Lớn 2
Đào Bích Thuỷ Người Lớn 1 1 1 0 0 0 0
Thiên Thùy Người Lớn 2
Đăng Lan Người Lớn 1
Tuyết Mai Người Lớn 1
Quách Du Mỹ Người Lớn 1 1 1 1 0 1 0
Như Hoa Người Lớn 2 2 2 0 0 0 0
Đặng Thuý Nga Người Lớn 8 0 0 0 0 0 0

Trẻ em 1 0 0 0 0 0 0
Phương Anh Người Lớn 3 3 3 3 3 3 0
Quỳnh Liên Người Lớn 1 1 1 1 1 1 0

Trẻ em 1 1 1 1 1 1 0
Phùng Huơng Lan Người Lớn 1
Nguyễn T. Như Lan Người Lớn 1
Tuyết Sương Người Lớn 1
Lương Nhơn Người Lớn 1
Lưu Ngọc Anh Người Lớn 1
Hoàng T. Hồng Đào Người Lớn 1 0 0 0 0 1 0
Cô Uyên Dung Người Lớn 1
Bạch Út Người Lớn 2

Trẻ em 2
Lê Thị Huỳnh Mai Người Lớn 1
Phương Đào Người Lớn 1 1 1 1 1 1 1
Trâm ĐỊnh Người Lớn 1 1 1 1 1 1 1
Đông Thi Hoài Trang Người Lớn 1 1 1
Phạm Ánh Tuyết Người Lớn 2
Nguyễn Thi Thuý Phương Người Lớn 1
Hoàng Thi Đỗ Liên Người Lớn 1
Phạm Ngọc Nga Người Lớn 1

Ngọc Chiêu



Trần Bích Khuê Người Lớn 1
Nguyễn Phương Trang Người Lớn 2 2 2 0 0 2 0

Trẻ em 1 1 1 0 0 1 0
Ngọc Mai Người Lớn 3
Phạm Ngọc Lan Người Lớn 1
Đào Bạch Yến Người Lớn 3

Trẻ em 1
Thầy Thế Linh Người Lớn 5

Tổng Cộng 130 54 54 40 33 50 11
Canada
Nguyễn Thu Thuỷ Người Lớn 5  

Trẻ em 1
Người Lớn 2 2 2 2 0 0 0
Trẻ em 2 2 2 2 0 0 0
Người Lớn 3 3 3 3 3 3 0
Trẻ em 2 2 2 2 2 2 0

Linh Thuỷ/Linh Thảo Người Lớn 3 0 0 3 0 3 0
Trẻ em 2 0 0 2 0 2 0

Thầy Trần Bá Hỗ Người Lớn 2 2 2
Cô Lê Ảnh Người Lớn 4
Lê Kim Lân Người Lớn 2

Trẻ em 3
Lý Ngọc Loan Người Lớn 1 1
Lê Kim Nga Người Lớn 5      
Thanh Nhàn Người Lớn 5

Tổng Cộng 42 11 11 14 5 11 0
Úc Châu

Người Lớn 1
Trẻ em 1

Kiều Oanh Người Lớn 3 3 3 3 3 3 3
Trẻ em 2 2 2 2 2 2 2

Trần Thị Diệu Hồng Người Lớn 1 1 1 1 1 1 1
  Trẻ em 2 2 2 2 2 2 2
Minh Thái Người Lớn 1 1 1 1 1 1 1

Đỗ Dư

Ánh Ngọc

Lê Quỳnh Hương



Cô Huỳnh Người Lớn 1 1 1 1 1 1 1
Nguyễn Hồng Yến Người Lớn 2 2 2 2 2 4 4

Tổng Cộng 14 12 12 12 12 14 14
Âu Châu

Việt Nam

Tổng Cộng 186 77 77 66 50 75 25


